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HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI 

BTC GIẢI CẦU LÔNG CÁC TRƯỜNG ĐH&CĐ KHU VỰC HÀ NỘI 2024 

 

 

 

 

 
 

LỊCH THI ĐẤU 

Giải Cầu lông các trường ĐH, HV&CĐ khu vực Hà Nội 2024 

I. Thời gian: Ngày 10-12/5/2024 

            - Ngày 10/5/2023            Từ (8h00-20h00): Thi đấu nội dung đồng đội Nam - Nữ, cá nhân SV 

            - Ngày 11/5/2023            Sáng  (08h00): Khai mạc và thi đấu nd CBVC; BK+CK đồng đội SV 

Chiều (13h30): Thi đấu nd cá nhân SV, CK và Trao giải 

            - Ngày 12/5/2023            Sáng  (08h00): Dự phòng 

                                                

II.  Địa điểm: Nhà thi đấu Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội)  

III. Các trường tham dự giải (26 đơn vị): 

1 ĐH Y Hà Nội 

2 ĐH Mỏ địa chất 

3 ĐH Sư phạm Hà Nội 

4 CĐ FPT Polytechnic 

5 ĐH Phenikaa 

6 ĐH Lao động và XH 

7          ĐH Thủ đô HN 

8 ĐH FPT 

9 ĐH Công đoàn 

10 ĐH Thương mại 

11 ĐH Kinh tế KT-CN 

12 ĐH Xây dựng 

13 ĐH Mở Hà Nội 

14 ĐH Hà Nội 

15 ĐK Kiến trúc HN 

16 ĐH Kinh doanh & Công nghệ HN 

17 ĐH Thuỷ lợi 

18 ĐH Bách khoa Hà Nội 

19       HV Tài chính 

20 ĐH Kinh tế quốc dân 

21 ĐH Giao thông vận tải 

22 ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội 

23       ĐH Ngoại thương  

24 HV An ninh 

25       HV Ngân hàng 

26 HV Nông nghiệp Việt Nam 

Hà Nội, tháng 5/2024 
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HỘI THỂ THAO ĐH&CN HÀ NỘI 

HỘI TT HV NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2024 

 

CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU 

Giải Cầu lông các trường ĐH, HV&CĐ khu vực Hà Nội năm 2024 

Ngày 
Thời 

gian 
Nội dung Ghi chú 

Thứ 6 

10/5/2023 

8h00-

12h30 
- Thi đấu nội dung đồng đội nam-nữ SV 

Thi đấu trên 6 sân 

13h30-

20h00 

- Đơn nam SV 

- Đơn nữ SV 

- Đôi nam+nữ SV 

- Đôi nam SV 

- Đôi nữ SV 

Thi đấu trên 6 sân 

 

- Các lãnh đội gặp đ/c Nhung 

lấy phiếu thu lệ phí thi đấu. 

Thứ 7 

11/5/2024 

7h30 

 

 

8h00 

 

 

8h30 

11h00 

- Hoàn thiện hồ sơ thi đấu 

 

 

- Khai mạc giải  

 

 

- Thi đấu nội dung CBVC 
 

- Đồng đội SV  

- 07h30 Các đội nhận lịch, 

chương trình thi đấu tại Bàn 

Ban tổ chức; 

- Các đội mặc trang phục thi 

đấu, tập trung theo biển tên 

đoàn của mình; 

- Khởi động chuẩn bị thi đấu. 

- Dự kiến đẩy lên. 

12h15-13h15 NGHỈ TRƯA 

13h30 - Thi đấu các nội dung theo lịch 

- Bế mạc, trao thưởng các nội dung 

Thi đấu trên 6 sân 

Chủ nhật 

12/5/2024 

8h00-

11h30 
DỰ PHÒNG 

 

                                  BAN TỔ CHỨC  
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LỊCH THI ĐẤU (Tổng trận 251) 

Ngày/buổi Nội dung/tuổi Mã trận Tổng số trận 

Thứ 6-10/5/2023 

8h00-20h00 

Thứ 6 

(156 trận) 

Đồng đội nam SV MT01 đến MT15 45 trận 

Đồng đội nữ SV WT01 đến WT08 24 trận 

Đơn nam SV nhánh 17 đơn A101 đến A113 13 trận 

Đơn nam SV nhánh 18 đơn A201 đến A214 14 trận 

Đơn nữ SV A301 đến A311 11 trận 

Đôi nam nữ SV A601 đến A616 16 trận 

Đôi nữ SV A501 đến A 514 14 trận 

Đôi nam SV A401 đến A419 19 trận 

Thứ 7-11/5/2023 

Ngày/buổi Nội dung/tuổi Mã trận Tổng số trận 

Sáng 

8h30-12h15 

(58 trận) 

Đôi nam >50 E101 đến E104 04 trận 

Đôi nam 41-50 D101 đến D108 08 trận 

Đôi nữ 41-50 D201 đến D203 03 trận 

Đôi nữ 31-40 C201 đến C206 06 trận 

Đôi nam 31-40 C101 đến C106 06 trận 

Đôi nam ≤30        B101 đến B106 06 trận 

Đôi nữ ≤30        B201 đến B206 06 trận 

Đôi nam nữ 41-50 D301 đến D308 08 trận 

Đôi nam nữ 31-40 C301 đến C306 06 trận 

Đôi nam nữ ≤30        B301 đến B305 05 trận 

DỰ KIẾN TRAO GIẢI CBVC, THI ĐẤU ĐỒNG ĐỘI SV 

Chiều 

13h30 

(37 trận) 

BK+ CK Đồng đội nam SV MT16 đến MT18 09 trận 

BK+ CK Đồng đội nữ SV WT09 đến WT11 09 trận 

BK+CK Đôi nữ SV A515 đến A517 03 trận 

BK+CK Đôi nam nữ SV A617 đến A619 03 trận 

BK+CK Đơn nữ SV A112 đến A114 03 trận 

TK+BK+CK Đơn nam SV A114-116, A215-217, CK 07 trận 

BK+CK Đôi nam SV A420 đến A422 03 trận 

18h00 BẾ MẠC VÀ TRAO GIẢI SV 

Chủ nhật-12/5/2023 DỰ PHÒNG 
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Ghi chú: Chương trình thi đấu các trận (đầu hoặc cuối buổi) có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thời gian 

các trận thi đấu trong từng buổi trước đó, BTC sẽ có thông báo cụ thể sau. Các trưởng đoàn, HLV 

theo dõi cập nhật thường xuyên trên Zalo của giải Cầu lông năm 2024. 

BAN TỔ CHỨC 
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CÁC NỘI DUNG CBVC 

ĐÔI NAM ≤30   07 đôi (trực tiếp 1 lần thua) Mã B101-106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả:  1.       

2. 

  3.       

3. 

 

1 Thuyết – Tùng (ĐH BK) 

2 Cường – Huy (ĐH Ngoại thương) 

01 

3 Nghị - Dũng (ĐH BK) 

4 Trung – Tiến (ĐH KTKT CN) 

02 

04 

5 Nguyên – Nghiệp (ĐH SP HN) 

03 

7 Anh – Thiện (ĐH Y HN) 

 

06 

6 Duy – Pháp (ĐH Y HN) 
05 
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ĐÔI NAM 31-40:   07 đôi (trực tiếp 1 lần thua) Mã C101-106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả:  1. 

  2. 

  3. 

  3. 

1 Hải – Tuấn (ĐH Phenikaa) 

2 Long – Tuấn (HV An ninh) 

01 

3 Báu – Hiệp (ĐH KTQD) 

4 Phương – Vượng (ĐH Kiến trúc) 

02 

04 

5 Hà – Quyền (ĐH T.Mại) 

03 

7 Thắng – Hiếu (ĐH SP HN) 

 

06 

6 Minh – Hải (SP TDTT) 
05 



 

7 

 

ĐÔI NAM 41-50:  09 đôi (trực tiếp 1 lần thua) Mã D101-108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kết quả:  1. 

  2. 

  3. 

  3. 

 

1 Linh – Việt (ĐH Phenikaa) 

2 Sơn – Quang (HV Ngân hàng) 

02 

3 Hải – Sơn (ĐH Ngoại thương) 

4 Toàn – Tuấn (ĐH LĐ&XH) 

03 

06 

5 Linh – Hùng (ĐH Giao thông) 

04 

8 Hưng – Thanh (ĐH SPHN) 

9 Hải – Hiền (ĐH Giao thông) 

05 

07 

6 Liệp – Trình (ĐH Phenikaa) 

7 Khanh – Hùng (HV Tài chính) 

01 

08 
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ĐÔI NAM  >50: 05 đôi (trực tiếp 1 lần thua) Mã E101-104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả:  1. 

 

  2. 

 

  3. 

 

3. 

---------------------------- 

1 Thanh – Tuấn (ĐH KTQD) 

2 Hải – Giang (ĐH Hà Nội) 

02 

04 

5 Đức – Quân (HV NNVN) 

3 Kha – Nhiên (ĐH Thủ đô) 

4 Hải – Hưng (ĐH KTQD) 

01 

03 
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ĐÔI NỮ ≤30:  04  đôi (Vòng tròn 1 lượt) Mã B201-206 

 

Trận 1: Thoa - Hiên (T.Lợi) gặp Huyền - Thanh (ĐH Y) Trận 4: Huyền - Thanh (ĐH Y) gặp Nam - Trang (BK) 

Trận 2: Nam - Trang (BK) gặp Bình - Mai (KT KT) Trận 5: Thoa - Hiên (T.Lợi) gặp Nam - Trang (BK) 

Trận 3: Thoa - Hiên (T.Lợi) gặp Bình - Mai (KT KT) Trận 6: Bình - Mai (KT KT) gặp Huyền - Thanh (ĐH Y) 

 

TT 
ĐƠN VỊ 

Tên 

Thoa - Hiên 

(ĐH T.Lợi) 

Nam - Trang 

(BK) 

Bình - Mai 

(KT KT) 

Huyền -

Thanh (ĐH 

Y) 

Điểm 
Xếp 

hạng 

1 Thoa - Hiên (ĐH T.Lợi)  B205 B203 B201   

2 Nam - Trang (BK HN)   B202 B204   

3 Bình - Mai (KT KT CN)    B206   

4 Huyền - Thanh (ĐH Y)       

 

 

 

 

 

 

Kết quả:  1. 

       

2. 

   

3. 

       

3. 

-------------------------- 
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ĐÔI NỮ 31-40: 04 đôi (Vòng tròn 1 lượt) Mã C201-206 

 

Trận 1: Huệ - Thư (K.trúc) gặp Anh – Quỳnh (T. đô) Trận 4: Anh – Quỳnh (T. đô) gặp Hằng – Ngân (SP TDTT) 

Trận 2: Hằng – Ngân (SP TDTT) gặp Anh – Linh (T.Mại) Trận 5: Huệ - Thư (K.trúc) gặp Hằng – Ngân (SP TDTT) 

Trận 3: Huệ - Thư (K.trúc) gặp Anh – Linh (T.Mại) Trận 6: Anh – Linh (T.Mại) gặp Anh – Quỳnh (T. đô) 

 

TT 
ĐƠN VỊ 

Tên 

Huệ - Thư 

(ĐH 

K.trúc) 

Hằng – 

Ngân (SP 

TDTT) 

Anh – Linh 

(ĐH T.Mại) 

Anh – 

Quỳnh 

(ĐH T. đô) 

Điểm 
Xếp 

hạng 

1 Huệ - Thư (ĐH K.trúc)  C205 C203 C201   

2 Hằng – Ngân (SP TDTT)   C202 C204   

3 Anh – Linh (ĐH T.Mại)    C206   

4 Anh – Quỳnh (ĐH T. đô)       

 

 

 

 

Kết quả:  1. 

       

2. 

   

3. 

       

3. 

-------------------------------- 
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ĐÔI NỮ 41-50: 03 đôi (Vòng tròn 1 lượt) Mã D201-203 

 

Trận 1: Nam – Oanh (HV N.Hàng) gặp Nhàn – Nhung (ĐH XD) 

Trận 2: Hồng – Hằng (ĐH Mỏ ĐC) gặp Nam – Oanh (HV N.Hàng) 

Trận 3: Nhàn – Nhung (ĐH XD) gặp Hồng – Hằng (ĐH Mỏ ĐC) 

TT 
ĐƠN VỊ 

Tên 

Nam – Oanh 

(HV N.Hàng) 

Nhàn – 

Nhung (ĐH 

XD) 

Hồng – 

Hằng (ĐH 

Mỏ ĐC) 

Điểm 
Xếp 

hạng 

1 Nam – Oanh (HV N.Hàng)  D201 D202   

2 Nhàn – Nhung (ĐH XD)   D203   

3 Hồng – Hằng (ĐH Mỏ ĐC)      

 

 

Kết quả:  1. 

       

2. 

   

3.       

 

-------------------------------- 
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ĐÔI NAM+NỮ ≤30:  06 đôi (Loại trực tiếp 1 lần thua) Mã B301-305 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả:  1.       

2. 

  3.       

3. 

------------------------------ 

1 
Thuận – Thủy (ĐH BK HN) 

 

6 Trung – Phượng (HV NNVN) 

03 

05 

2 
Trung – Linh (HV Ngân hàng) 

3 
Hoàng – Hà (ĐH KTQD) 

 

01 

4 
Tâm – Tình (ĐH KTQD) 

5 
Quý – Nga (ĐH Giao thông) 

02 

04 
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ĐÔI NAM+NỮ 31-40:  07 đôi (trực tiếp 1 lần thua) Mã C301-306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kết quả:  1.  

      

2. 

   

3. 

       

3. 

--------------------------------- 

 

1 Linh – Nguyên (ĐH T.Mại) 

2 Thắng – Loan (ĐH Y HN) 

01 

3 Quỳnh – Thuần (ĐH LĐ&XH) 

4 Linh – Dũng (ĐH KTQD) 

02 

04 

5 Nam – Huyền (ĐH KTQD) 

03 

7 Dung – Trung (HV NNVN) 

 

06 

6 Hưng – Thu (ĐH BKHN) 
05 
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ĐÔI NAM+NỮ 41-50:  09 đôi (trực tiếp 1 lần thua) Mã D301-308 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả:  1. 

  2. 

  3. 

  3. 

-------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

1 Lượng – Phúc (ĐH K.Trúc) 

2 Dũng – Hằng (ĐH X.dựng) 

02 

3 Giang – Khiêm (ĐH X.dựng) 

4 Trường – NGọc (ĐH Thủ đô) 

03 

06 

5 Tuấn – Hải (ĐH G.thông) 

04 

8 Hương – Hải (ĐH BKHN) 

9 Thảo – Hưng (ĐH KTQD) 

05 

07 

6 Quỳnh – Việt (HV Tài chính) 

7 Linh – Dương (ĐH KTKT CN) 

01 

08 
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CÁC NỘI DUNG SINH VIÊN 

ĐƠN NAM SV:  35 VĐV (trực tiếp 1 lần thua)  

Nhánh 17 đơn A101-116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

12 

15 

9 Quang Long (ĐH Kiến trúc) 

10 Thành An (CĐ FPT) 

06 

07 

13 

14 Sơn Tùng (ĐH XD) 

15 Anh Tú (ĐH FPT) 

08 

16 Hoàng Hải (ĐH SPHN) 

17 Gia Truyền (HV NNVN) 

09 

10 

11 

14 5 Somvixay (ĐH Ngoại thương) 

6 Ryoshi Takaki (ĐH Hà Nội) 

04 

1 Đình Khải (ĐH Mở) 

2 Việt Anh (ĐH Phenikaa) 

02 

7 Cảnh Lâm (ĐH Thủy lợi) 

8 Hùng Cường (ĐH GTVT) 

05 

3 Trọng Kim (HV Tài chính) 

4 Đình Hưng (ĐH BKHN) 

03 

11 Chiến Thắng (ĐH KD&CN) 

12 Trung Hiếu (HV N.hàng) 

01 

13 Việt Hoàng (ĐH Mỏ ĐC) 
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ĐƠN NAM SV - Nhánh 18 đơn A201-217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả:  1.       

2. 

 

  3.       

3. 

 

17 

13 

16 

10 Trung Hiếu (ĐH XD) 

11 Minh Hiếu (ĐH KTQD) 

07 

08 

14 

15 Quang Huy (ĐH Y HN) 

16 Đức Toàn (SP TDTT) 

09 

17 Quang Tùng (HV N.hàng) 

18 Quang Minh (HV NNVN) 

10 

11 

12 

15 5 Hoàng Vỹ (ĐH Hà Nội) 

05 

1 Anh Tuyến (SP TDTT ) 

2 Hữu Hậu (ĐH Thủy lợi) 

03 

8 Hoàng Lân (HV Tài chính) 

9 Cát Lượng (ĐH LĐ&XH) 

06 

3 Lâm Huy (ĐH FPT) 

4 Quang Anh (ĐH GTVT) 

04 

12 Đức Tài (ĐH Thương mại) 

13 Thanh Tùng (ĐH N.thương) 

02 

14 Đức Hải (ĐH BKHN) 

6 Huy Hoàng (ĐH Phenikaa) 

7 Trung Hiếu (ĐH KD&CN) 

01 
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ĐƠN NỮ SV: 15 VĐV (loại trực tiếp 1 lần thua) Mã A301-314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kết quả:  1.       

2. 

  3.       

3. 

1 
Thùy Dương (SP TDTT) 

08 

09 

12 

14 

4 
Phương Linh (ĐH LĐ&XH) 

5 
Mỹ Duyên (ĐH KD&CN) 

02 

2 Ngọc Ánh (ĐH Thủy lợi) 

3 Khánh Tâm (ĐH FPT) 

01 

10 

13 

8 Thu Ngân (ĐH LĐ&XH) 

9 Ngọc Linh (ĐH Phenikaa) 

04 

10 Mai Phương (ĐH XD) 

11 Hồng Nhung (CĐ FPT) 

05 

11 

12 
Minh Anh (ĐH SP HN) 

13 
Thanh Thúy (ĐH KD&CN) 

06 

6 
Ngọc Khánh (HV NNVN) 

7 
Phạm Hường (ĐH Phenikaa) 

03 

14 
Ngọc Anh (SP TDTT) 

15 
Ngọc Anh (ĐH BKHN) 

07 
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ĐÔI NAM SV: 23 ĐÔI (loại trực tiếp 1 lần thua) Mã A401-422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả:  1.      2. 

  3.      3. 

 

1 Hoàng+Thành (ĐH KD&CN) 

2 Linh+Huy (HV Tài chính) 

08 

16 
3 Tâm+Linh (ĐH T.mại) 

4 Tùng+Thành (ĐH LĐ&XH) 

01 

5 Tùng+Trung (SP TDTT) 

09 

6 Sức+Quốc (ĐH Mỏ ĐC) 

10 

17 

9 Duy+Mạnh (ĐH KT KTCN) 

10 Thành+Anh (ĐH C.đoàn) 

03 

11 Huy+Dũng (CĐ FPT) 

11 

7 Hải+Anh (ĐH FPT) 

Thuần+Đạt (ĐH Thủy lợi) 

02 

20 

22 

12 Vinh+Dương (HV NNVN) 

12 

18 

15 Thế+Keovilay (N.thương) 

16 Ngọc+Nam (ĐH SPHN) 

05 

17 Tùng+Hưng (ĐH KTQD) 

13 

13 Hiếu+Tuấn (ĐH K.trúc) 

Thành+Phước (Phenikaa) 

04 

18 Đạt+Hoàng (ĐH GTVT) 

14 

19 

21 Minh+Minh (HV N.hàng) 

22 Tường+Anh (ĐH BKHN) 

07 

23 Tiến+Hoàng (ĐH XD) 

15 

19 Sơn+Hùng (ĐH Hà Nội) 

Thiện+Liêm (ĐH Y HN) 

06 

21 

8 

14 

20 
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ĐÔI NỮ SV:  18 ĐÔI (loại trực tiếp 1 lần thua) A501-517 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả:  1.       

2. 

  3.       

3. 

 

17 

13 

16 

10 Hoài+Anh (CĐ FPT) 

11 Uyên+Tuyết (ĐH KD&CN) 

07 

08 

14 

15 Chúc+Linh (ĐH Y HN) 

16 Trang+Trang (ĐH KT KTCN) 

09 

17 Vy+Linh (ĐH Hà Nội) 

18 Hạnh+Ánh (HV NNVN) 

10 

11 

12 

15 5 Dương+Nhung (HV N.hàng) 

05 

1 Vân+Nguyệt (SP TDTT) 

2 Trang+Phương (ĐH Thủy lợi) 

03 

8 My+Thanh (ĐH Thủ đô) 

9 Mai+Nhi (ĐH BKHN) 

06 

3 Thu+Huyền (ĐH KTQD) 

4 Mi+Lan (HV Tài chính) 

04 

12 Phương+Uyên (Phenikaa) 

13 Mai+Anh (ĐH N.thương) 

02 

14 Thư+Vy (ĐH FPT) 

6 Linh+Thảo (ĐH SPHN) 

7 Nhung+Anh (ĐH T.mại) 

01 
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ĐÔI NAM+NỮ SV: 20 ĐÔI (loại trực tiếp 1 lần thua) A601-619 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả:  1.      2. 

  3.      3. 

 

 

13 

1 Dương+Dung (ĐH KD&CN) 

2 Huy+Anh (ĐH Hà Nội) 

05 

5 Thắng+Vân (HV N.hàng) 

06 

19 

15 

18 

11 Nghĩa+Anh (ĐH SPHN) 

12 Châu+Ngân (ĐH Kiến trúc) 

09 

10 

16 

16 Kiên+Minh (SP TDTT) 

11 

19 Thương+Tuấn (ĐH KT KTCN) 

20 Loan+Anh (ĐH Thủy lợi) 

12 

14 

17 6 Công+Mai (ĐH Phenikaa) 

07 

9 Lệ+Hải (ĐH LĐ&XH) 

10 Hưởng+Việt (ĐH Mỏ ĐC) 

08 

13 Hà+Thịnh (ĐH KTQD) 

14 Thành+Mai (ĐH BKHN) 

03 

15 Quân+Loan (ĐH FPT) 

7 Thành+Huyền (ĐH T.mại) 

8 Bắc+Hồng (ĐH Y HN) 

02 

17 Phương+Dương (N.thương) 

18 An+Linh (HV Tài chính) 

04 

3 Thành+Trang (ĐH GTVT) 

4 Duy+Trang (ĐH XD) 

01 
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ĐỒNG ĐỘI NAM SV:  19 ĐỘI (loại trực tiếp 1 lần thua) Mã: MT01-18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả:  1.      2. 

  3.      3. 

 

18 

14 

17 

09 

15 

15 ĐH Kinh tế KTCN 

10 

18 ĐH Phenikaa 

19 ĐH Công đoàn 

11 

12 

13 

16 

06 

12 ĐH Hà Nội 

13 ĐH Sư phạm HN 

02 

14 ĐH Thương mại 

5 
ĐH Kinh tế quốc dân 

4 ĐH Ngoại thương 

05 
3 

ĐH Giao thông vận tải 

1 ĐH SP TDTT Hà Nội 

2 
Học viện An ninh  

04 

6 CĐ FPT Polytechnic 

7 
Đại học KD&CN HN 

01 

9 Học viện NNVN 

07 

8 
ĐH Thủy lợi 

11 ĐH Bách khoa HN 

08 
10 

Học viện N.hàng 

17 ĐH Xây dựng 

03 
16 

ĐH Kiến trúc 
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ĐỒNG ĐỘI NỮ SV:  12 ĐỘI (loại trực tiếp 1 lần thua) Mã WT01-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả:  1. 

  2. 

  3. 

  3. 

10 

11 

12 
Học viện NNVN 

08 

10 ĐH Sư phạm HN 

11 
ĐH Phenikaa 

04 

7 
ĐH Bách khoa HN 

07 8 
ĐH Ngoại thương 

9 
ĐH Thủy lợi 

03 

09 

6 
ĐH Kinh tế quốc dân 

06 

4 
CĐ FPT Polytechnic 

5 
Đại học KD&CN HN 

 

02 

1 
ĐH Sư phạm TDTT HN 

05 2 
ĐH Lao động & Xã hội 

3 
ĐH Hà Nội 

01 


